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	Phụ lục VII

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG 
NĂM 2013 (ĐỢT 02)

(Kèm theo Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND 
ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) 



	 
	 
	 
	 
	       ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Vĩnh 
Cửu
	Thống Nhất
	Định 
Quán
	Xuân 
Lộc
	Cẩm 
Mỹ
	Nhơn Trạch

	A
	B
	1=2+..+12
	3
	5
	6
	9
	10
	12

	A
	TỔNG CỘNG
	110.000
	11.100
	28.000
	26.744
	7.500
	19.656
	17.000

	I
	Phân bổ từ nguồn kết dư năm 2012
	40.000
	3.000
	16.400
	8.944
	2.000
	9.656
	0

	1
	Phục hồi nâng cấp đập Cầu Ván, Phú Túc
	4.944
	 
	 
	4.944
	 
	 
	 

	2
	Đường Cây Xoài Đôi KDC ấp Suối Rút, xã Phú Túc
	4.000
	 
	 
	4.000
	 
	 
	 

	3
	Đường Lê Lợi - Bàu Hàm
	1.400
	 
	1.400
	 
	 
	 
	 

	4
	Đường Võ Dõng - SokLu
	5.000
	 
	5.000
	 
	 
	 
	 

	5
	Đường tổ 8 đi tổ 10, ấp Ngô Quyền
	2.000
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 

	6
	Đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3
	3.000
	 
	3.000
	 
	 
	 
	 

	7
	Đường Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm
	5.000
	 
	5.000
	 
	 
	 
	 

	8
	Bê tông hóa kênh mương ấp 3, xã Xuân Tâm
	2.000
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 

	9
	Làng nghề đúc gang xã Tân An
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Đường EC (Tỉnh lộ 765 đến xã Bảo Bình)
	9.656
	 
	 
	 
	 
	9.656
	 

	II
	Phân bổ từ bổ sung năm 2013 (đợt 01)
	40.000
	0
	5.000
	17.800
	0
	10.000
	7.200

	1
	Dự án mương thoát nước chùa Phước Hưng
	3.400
	 
	 
	 
	 
	 
	3.400

	2
	Dự án đường liên ấp Bến Sắn - Bến Cam
	1.800
	 
	 
	 
	 
	 
	1.800

	3
	Dự án đường Bờ, xã Phú Hội
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000

	4
	Đường vào cầu suối Bí Nhánh
	5.000
	 
	5.000
	 
	 
	 
	 

	5
	Đường EC (Tỉnh lộ 765 đến xã Bảo Bình)
	10.000
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 

	6
	Kiên cố hóa kênh mương Trạm bơm Ngọc Định
	1.800
	 
	 
	1.800
	 
	 
	 

	7
	Đường Cây Xoài Đôi KDC ấp Suối Rút, xã Phú Túc
	3.000
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 

	8
	Đường ấp 3 đi Gia Huynh, xã Suối Nho
	5.000
	 
	 
	5.000
	 
	 
	 

	9
	Đường ấp 3 tầng, xã Phú Vinh
	5.000
	 
	 
	5.000
	 
	 
	 

	10
	Hạ tầng làng nghề mây tre đan xã Gia Canh
	3.000
	 
	 
	3.000
	 
	 
	 

	III
	Phân bổ từ bổ sung năm 2013 (đợt 02)
	30.000
	8.100
	6.600
	 
	5.500
	 
	9.800


* Ghi chú: Do đợt 02 chưa phân bổ đủ 70.000 triệu đồng, nên chỉ bổ sung cho huyện theo tỷ trọng để các huyện chủ động bố trí vốn cho các dự án đã được Thường trực HĐND duyệt theo danh mục./.
